
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số: 915/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT 

V/v Yêu cầu báo giá nhu cầu mua trang thiết bị 

nguồn kinh phí NSNN (không tự chủ năm 

2024) của TTKSBT tỉnh Quảng Ninh (lần 3) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo xây dựng giá các trang thiết bị. Cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh,  địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường 

Hồng Hải, Tp Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ks. Bùi Tuấn 

Lâm – Thư ký tổ CGXDKH&LCNT. Số điện thoại: 02033.551188. Email tiếp nhận 

báo giá: dauthau.quangninhcdc@gmail.com. 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp: Văn bản giấy được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công 

văn về Tổ CGXDKH&LCNT Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, địa 

chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Nhận qua email: 01 bản scan và 01 bản excel gửi về email 

dauthau.quangninhcdc@gmail.com. 

3. Thời gian tiếp nhận báo giá:  

- Từ 14h00 ngày 25/5/2024 đến trước 10h00 phút ngày 06/6/2024. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành chào 

giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục  thiết bị: Chi tiết theo phụ lục 1 kèm theo. 

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ:  

Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Yêu cầu báo giá 

bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, bảo hành và toàn bộ các loại thuế, 

phí liên quan. 

mailto:dauthau.quangninhcdc@gmail.com
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3. Thời gian giao hàng dự kiến: Đối với hàng hóa phụ lục I thời gian giao hàng 

trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Thanh toán: Bên mua thanh toán một lần 100% giá trị thực hiện cho bên bán 

sau khi hai bên ký kết biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng. 

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá 

- Bảng giá: Mẫu số 01 

- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Mẫu số 02 

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan:  

+ Catalogue bản tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bản in 

+ 01 USB chứa nội dung tài liệu kỹ thuật có liên quan 

- Các thông tin khác (nếu có). 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản hồi 

thông tin từ quý công ty. 

Trân trọng cảm ơn./. 

                                                                                           GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải); 

- Phòng TCHC (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Tổ CGXDKH&LCNT. 

                                                                                                                                  

 

                                                                                          Vũ Quyết Thắng 

 



PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo công văn số: 915/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 24/5/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 
 

Số TT Tên hàng hóa Đơn vị tính Số lượng 

1 Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo nhiệt độ bảo quản vắc xin Hệ thống 1 

2 Kho lạnh bảo quản hóa chất, sinh phẩm, dược phẩm, vắc xin Hệ thống 1 

 

YÊU CẦU CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU 

1. Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo nhiệt độ bảo quản vắc xin 

1. Yêu cầu chung 

Sản xuất năm 2024 trở về sau, hàng mới 100% 

Tiêu chuẩn của thiết bị, tiêu chuẩn hệ thống quản lí chất lượng của nhà sản xuất ISO 9001  

2. Cấu hình 

Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo nhiệt độ bảo quản vắc xin: 01 hệ thống  

Đầu dò cảm biến nhiệt: ≥ 13 cái  

3. Đặc tính kĩ thuật 

- Thiết bị cảnh báo, giảm sát nhiệt độ: 

+ Bộ giám sát điều khiển trung tâm ≥ 13 lối vào số (đầu vào các đầu báo) và cảnh báo nhiệt độ. 

+ Dải đo nhiệt độ từ ≥-25 đến +8°C  (Sai số≤ ± 0,5°C) cho phép cài đặt mức ngưỡng trên và dưới khi vượt qua mức ngưỡng này sẽ cảnh báo 

qua còi hú tại chỗ và gửi tin nhắn SMS (5 số điện thoại). Cài đặt được 3 email nhận file báo cáo hàng tháng. 

+ Giao tiếp với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm ( ≥ 13 đầu đo). 

+ Bộ nhớ trong ≥ 32KB, thời gian ghi dữ liệu 1 giờ/1 lần. 

+ Lưu trữ dữ liệu cloud tốc độ ghi dữ liệu 1 phút/1 lần (yêu cầu có kết nối internet) 

+ Tích hợp sẵn kết nối mạng LAN (RJ45) vàwebserver. (Không kèm theo SIM điện thoại). 



+ Thiết bị bao gồm: 

• Bộ điều khiển trung tâm và ≥ 13 Đầu đo nhiệt độ, không ngấmnước với dải đo -40 ~ 60 độ C độ phân giải 0.1 độ C. Dây tín hiệu dài  ≥ 10 

mét. 

• module hiển thị LCD kết nối với Bộ giám sát điều khiển trung tâm, hiển thị giá trị nhiệt độ và độ ẩm hiện thời và giá trị cài đặt. Bàn phím điều 

khiển dạng cảm ứng. 

• 01 nguồn điện dự phòng tích hợp phát hiện mất điện và có điện. 

4. Yêu cầu khác: 

Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. 

Có đầy đủ các giấy tờ văn bản chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị rõ ràng  

Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi bàn giao, được thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm 

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt 

 

2. Kho lạnh bảo quản hóa chất, sinh phẩm, dược phẩm, vắc xin 

1. Yêu cầu chung 

Sản xuất năm 2024 trở về sau, Hàng mới 100% 

Đạt tiêu chuẩn: ISO 9001, ISO 14001 

Nguồn điện 3ph/380v/50Hz 

2. Cấu hình  

Hệ thống làm lạnh: 02 bộ 

Thiết bị cảnh báo, giám sát nhiệt độ: 01 bộ  

'Giá Inbox 03 tầng có thể tháo lắp : 4 cái 

'Quạt cắt gió: 01 bộ 

''- Hệ thống chiếu sáng: 01 hệ thống 

'Panel cách kho lạnh : 01 bộ 

Cửa kho lạnh: 01 bộ 



Sơn nhôm chống trơn trượt: 01 bộ 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt : 01 bộ 

3. Đặc tính kĩ thuật 

Kích thước phủ bì: dài x rộng x cao  ≥ (3,2m x 2,5m x 2,5m). Nhiệt độ bảo quản + 2˚C đến + 8°C.  

'- Hệ thống lạnh 

+ Cụm máy nén dàn ngưng sử dụng máy nén , giải nhiệt gió, công suất máy nén :≥2HP 

+ Loại máy nén: bán kín  

+ Môi chất lạnh: R507A/R404A 

+ Phin lọc 

+ Bình chứa cao áp  

+ Bình tách lỏng 

+Hệ thống bảo vệ áp suất cao, áp xuất thấp 

+ Giảm rung 

+ Đồng hồ áp suất cao, áp suất thấp 

+ Công suất điện ≥1,94Kw 

+ Dàn lạnh quạt gió cao cấp: Môi chất lạnh: R507/R404A; công suất điện /Công suất lạnh: ≥0,22Kw/ ≥4,9Kw 

+ Hệ thống điều khiển: Thiết bị đóng ngắt và bảo vệ; vỏ tủ điện, thanh day,nút nhấn, công tắc, đèn báo, trạm đấu nối, dây rút chất lượng cao; 

thiết bị điều khiển nhiệt độ kho lạnh màn hình điện tử 

+ Ống đồng dày ≥0.7mm 

+ Bảo ôn cách nhiệt cho ống đồng dày ≥19 mm 

+ Gas lạnh R404/R507A 

+ Hệ thống van tiết lưu 

+ Dây điện 

+ Hệ thống đường ống xả nước dàn lạnh, kèm bảo ôn ống nước+ Vật tư, phụ kiện khác đi kèm... 

  - Thiết bị cảnh báo, giảm sát nhiệt độ 



+ Bộ giám sát điều khiển trung tâm ≥ 4 lối vào số (đầu vào các đầu báo) và cảnh báo nhiệt độ. 

+ Cho phép cài đặt mức ngưỡng trên và dưới. Khi vượt qua mức ngưỡng này sẽ cảnh báo qua còi hú tại chỗ và gửi tin nhắn SMS (5 số điện 

thoại). Cài đặt được 3 email nhận file báo cáo hàng tháng. 

+ Giao tiếp với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm ( ≥ 2 đầu đo). 

+ Lưu trữ dữ liệu cloud tốc độ ghi dữ liệu 1 phút/1 lần (yêu cầu có kết nối internet) 

+ Tích hợp sẵn kết nối mạng LAN (RJ45) và webserver. (Không kèm theo SIM điện thoại). 

+ Thiết bị bao gồm: 

• 01 Bộ điều khiển trung tâm 

•  ≥ 02 Đầu đo nhiệt độ, không ngấm nước với dải đo -40 ~ + 60 độ C độ phân giải 0.1 độ C. Dây tín hiệu dài  ≥ 8 mét. 

• 01 module hiển thị LCD 4x20 ký tự kết nối với Bộ giám sát điều khiển trung tâm, hiển thị giá trị nhiệt độ và độ ẩm hiện thời và giá trị cài đặt. 

Bàn phím điều khiển dạngcảm ứng 

.• 01 nguồn dự phòng UPS  ≥12V/3A, có Acquy 12V/7Ah và 1 mạch sạc tự động cho acquy dự phòng cung cấp nguồn điện cho bộ trung tâm. 

Tích hợp phát hiện mất điện và có điện. Kèm lọc nguồn chống nhiễu điện AC, aptomat 

* Giá inox (304): mỗi giá 3 tầng có thể tháo rời, chân điều chỉnh cân bằng. 

'Quạt cắt gió: 

- Công suất: ≥  150W 

- Chiều rộng thổi gió ≥ 0.9 m 

- Tự động bật tắt khi đóng mở cửa. 

'* Hệ thống dền Led chiếu sáng chuyên dụng cho kho lạnh, chống ẩm, công suất 8W/bóng (≥4 cái),  tuổi thọ 50.000 giờ, tự động bật tắt khi 

đóng mở cửa. 

'  - Panel cách nhiệt kho lạnh 

+ Tường trần và nền sử dụng panel cách nhiệt PU dày ≥ 100mm hai mặt bọc inox dày ≥ 0,5mm 

+ Tỷ trọng ≥ 42± 2kg/m³   

+ Liên kết bằng khóa camlock 

+ Sơn nhôm chống trượt nền dày ≥ 2mm 



'-Vật liệu phục vụ việc lắp đặt vỏ kho 

+Van thông áp chuyên dùng cho kho lạnh: ≥01 cái,  

+ Vật tư, phụ kiện khác đi kèm cho lắp đặt 

Cửa kho lạnh:  

+ Kiểu cửa mở ra phía ngoài. 

+ Kích thước cửa: Rộng 0,81cm x cao 180cm ( Có thể điều chỉnh) 

+ Cửa chuyên dụng dùng cho kho lạnh, cách  nhiệt bằng PU tỷ trọng ≥ 45± 2 kg/m³ 

+ Khung cửa và vật liệu bọc Inox. 

'+ Cửa trang bị gioăng 4 mặt, điện trở sưởi, có cơ chế thoát hiểm, chống nhốt người từ bên trong 

 '01 hệ thống camera giám sát trong kho lạnh( báo giá riêng) 

4. Yêu cầu khác: 

Bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày  ký nghiệm thu. Có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất 

- Cam kết Cung cấp báo giá bảo trì, bảo dưỡng sau bảo hành 

-Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 08 năm. 

 - Có đầy đủ các giấy tờ văn bản chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị rõ ràng 

Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Đào tạo nhân sự: về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi 

thành thạo. Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. 

 

  



PHỤ LỤC 2 
 

CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ 

(Kèm theo công văn số: 915/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 24/5/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 
 

Mẫu số 01 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường 

hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] – Mã số 

thuế: ……. 

Báo giá cho các trang thiết bị như sau: 

STT 
Danh mục trang 

thiết bị (2) 
Tên thương mại 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model, 
(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ (6) 

Số 

lượng 
(7) 

Đơn 

vị 

tính 

Đơn 

giá(8)  

(VND) 

Thời gian 

bảo hành 

theo tiêu 

chuẩn của 

nhà sản 

xuất (tối 

thiểu 12 

tháng) (9) 

Chi phí 

bảo 

hành 

thiết bị 

12 tháng 

sau bán 

hàng (10) 

 

Thành 

tiền(11)  

(VND) 

1 Hàng hóa 1 ……..            

2 Hàng hóa 2 ……..                       

… …             

              
1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật; 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:…. ngày kể từ ngày phát hành báo giá; 

3. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh – Phố Hải Phúc, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.  

4. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

5. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  

- Đồng tiền thanh toán: VNĐ 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản. 



 6. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các trang thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

7. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá] 

                             ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

Ghi chú: 

 (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ 

đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại 

ghi chú 12. 

 (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại trang thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục trang thiết bị” trong Yêu cầu báo giá. 

 (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của trang thiết bị tương ứng với chủng loại trang thiết bị ghi tại 

cột “Danh mục trang thiết bị”. 

 (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng trang thiết bị. 

 (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của trang thiết bị. 

 (7)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng trang thiết bị (đã bao gồm thuế VAT; bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất, tối thiểu là 12 tháng) 

 (9)  Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể thời gian bảo hành cho từng trang thiết bị hoặc toàn bộ trang thiết bị, theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, tối thiểu 

trong vòng 12 tháng. 

 (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá bảo hành sau bán hàng (trong 12 tháng) cho từng trang thiết bị. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là 

toàn bộ chi phí bảo hành của từng trang thiết bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

 (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND).  



 Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 

theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) 

vào báo giá. 

 

 

 

 

 

  



  Mẫu số 02 

(Kèm theo công văn số: 915/TTKSBT-TCGXDKH&LCNT ngày 24/5/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 
BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT 

(Kèm theo Báo giá số ....  ngày …. tháng …..năm 2024)  

Tên công ty: 

STT 
Danh mục trang 

thiết bị (2) 
Yêu cầu mời chào giá 

Đáp ứng chào giá 

Tài liệu tham 

chiếu (2) Ký, Mã 

hiệu  

Hãng, nước 

SX 
Thông số kỹ thuật (1) 

1 Hàng hóa 1 ……..     

2 Hàng hóa 2 ……..     

…….. …….. ……..     

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá 

(2) Chỉ dẫn tài liệu (bản cứng, bản mềm) chứng minh thông số kỹ thuật hàng hóa chào giá 
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